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Hướng dẫn sử dụng 
Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm của chúng tôi. 

-Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng. 
-Vui lòng đọc kỹ Thông báo an toàn trước khi sử dụng. 
-Bảo quản hướng dẫn này ở nơi an toàn. 
-Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế đặc biệt 
chỉ để sử dụng trong gia đình. 
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THÔNG BÁO AN TOÀN (LƯU Ý ĐỌC KỸ) 

Để bảo vệ người dùng cũng như sức khỏe và tài sản của người khác, vui lòng tuân 
thủ thông báo an toàn sau đây. 

 
Vui lòng đọc kỹ phần này để sử dụng đúng cách trước khi vận hành máy. 
Các biện pháp phòng ngừa được nêu ở đây được phân loại là “Cảnh báo” và “Chú ý” 
tùy theo hư hỏng và trường hợp khẩn cấp do vận hành sai cách và được mô tả tương 
ứng theo các ký hiệu bên dưới. 

Cảnh báo 
Ký hiệu này cho thấy rằng việc không tuân thủ hướng dẫn có thể 
gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. 

Chú ý 
Ký hiệu này cho thấy rằng việc không tuân thủ hướng dẫn có thể 
gây ra thương tích nhẹ hoặc hư hỏng sản phẩm. 

 

   
Ký hiệu này cho biết nội 

dung cảnh báo hoặc chú ý 
 

Ký hiệu này cho biết 
hành động bị cấm. 

Ký hiệu này cho biết hành động 
 bắt buộc phải được thực hiện.  

 
Cảnh báo 

 

• Việc tháo dỡ, sửa chữa hoặc 
thay đổi chỉ nên được thực 
hiện bởi kỹ thuật viên có 
chuyên môn nếu không bạn có 
thể bị điện giật, bị bỏng hoặc 
bị thương. 

• Máy giặt này được trang bị dây điện 
với ổ cắm nối đất hai điện cực. Phải sử 
dụng bộ bảo vệ đường rò nếu có thể. 
Để tránh rò rỉ điện 
có thể gây thương 
tích.  

• Rút phích 
cắm bằng tay 
khô. 
Nếu không, 
bạn có thể bị 
điện giật. 

 

 
• Vui lòng sử dụng ổ cắm đơn 
có điện áp và dòng điện đặc 
biệt phù hợp với thông số kỹ 
thuật được đánh dấu trên phích 
cắm. 
Dùng chung ổ cắm với các 
thiết bị điện khác có thể gây 
cháy do sử dụng quá mức. 

• Không nên sử dụng dây 
hoặc phích cắm bị hỏng hoặc 
lỏng. 
Nếu không có thể xảy ra 
điện giật, đoản mạch hoặc 
cháy nổ. 
• Không làm hỏng dây. 
Không làm hỏng hoặc thay 
đổi dây bằng cách uốn cong, 
kéo xoắn hoặc cầm dây. 
Ngoài ra, vui lòng không đè 
lên hoặc kẹp dây. 

 
Cấm 

 

Làm 
sạch 

• Lau kỹ phích cắm khi bụi bẩn 
bám vào chân cắm hoặc xung 
quanh chân cắm. 
Nếu không có thể gây ra hỏa 
hoạn. 

• Không nên lắp đặt máy giặt ở nơi ẩm 
ướt hoặc những nơi có gió, mưa. 

Nếu không, có 
thể xảy ra rò rỉ 
điện gây điện giật 
hoặc cháy nổ 

 

Cấm 

Cấm tay 
ướt 

Nối đất 
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Hư hỏng dây có thể dẫn đến 
điện giật hoặc cháy nổ. 

• Không để nước tiếp xúc trực tiếp qua 
đêm trong quá trình bảo trì, sửa chữa. 
Điều này có thể gây 
đoản mạch hoặc điện 
giật. 

 

• Không cho xăng, benzen, cồn, chất 
pha loãng vải cùng với áo quần bẩn 
như này vào hoặc để gần máy giặt.    

 
 

Cấm Để đề phòng cháy nổ 
gây thương tích.  

 

Cấm 

Cấm  

 

 

• Giữ trẻ tránh xa lồng giặt và không 
đặt ngăn hoặc kệ cạnh máy giặt. 
Trẻ em có thể rơi vào lồng giặt dẫn 
đến bị thương. 
Thiết bị này không 
dành cho những người 
(kể cả trẻ em) bị suy 
giảm thể chất, giác 
quan hoặc tâm thần 
hoặc thiếu kinh nghiệm 
và kiến thức sử dụng, 
trừ khi họ được giám 
sát hoặc hướng dẫn sử 
dụng thiết bị bởi người 
chịu trách nhiệm về sự 
an toàn của họ. 

 

Cấm 

 

• Cửa kính sẽ nóng lên trong quá trình giặt 
ở nhiệt độ cao. Không chạm vào cửa khi 
máy đang bật, đặc biệt là trẻ em. 
• Nếu cần mở cửa trong chương trình giặt 
ở nhiệt độ cao, hãy đợi cho đến khi nhiệt 
độ giảm xuống mức tiêu chuẩn an toàn và 
cửa sẽ tự động mở khóa. 
• Vật liệu đóng gói có thể gây nguy hiểm 
cho trẻ em, vui lòng để tất cả vật liệu đóng 
gói (túi nhựa xốp, v.v.) cách xa trẻ em.  

Cấm 

CHÚ Ý 

• Không kéo dây ra khỏi ổ cắm khi 
rút phích cắm của thiết bị. 
Để tránh bị điện giật 
hoặc cháy nổ do đoản 
mạch. 

 
 

 

 

Vui lòng rút phích cắm của 
thiết bị khi không sử dụng 
thiết bị trong thời gian dài. 
Có thể xảy ra điện giật hoặc rò 
rỉ do biến dạng các bộ phận 
nhựa của thiết bị. 

 

 

• Phải rút nguồn điện bằng tay 
khô trong quá trình bảo trì và 
sửa chữa. 

Nếu không, có thể xảy ra rò rỉ 
điện gây thương tích. 
• Nếu dây nối hoặc dây nguồn 
bị hỏng, nhà sản xuất hoặc đại 
lý dịch vụ hoặc người có trình 
độ tương tự phải chịu trách 
nhiệm thay thế để tránh nguy hiểm.
 

 

• Không nên dùng nước có nhiệt độ 
trên 50 0C để giặt 

Có thể xảy ra điện giật 
hoặc rò rỉ do biến dạng 
các bộ phận bằng nhựa 
của thiết bị. 

 
Cấm 

 

• Không giặt, làm khô và vắt đồ 
hoặc vải không thấm nước. 
Túi ngủ, áo mưa, tấm che 
ván trượt tuyết, đồ dùng, 
xe đạp, ô tô và xe máy. 
Nếu không có thể dẫn đến 
thương tích do rung động 

 
Cấm 

• Không được đứng lên hoặc đặt đồ 
 nặng lên nắp máy giặt 

Nếu không, có thể 
gây biến dạng và hư 
hỏng và gây thương 
tích. 

 

Cấm 

• Cần có hai người để di chuyển 
hoặc vận chuyển.  

bất thường trong quá trình 
vắt hoặc làm hỏng máy 
giặt, tường, sàn và quần áo 

 

 
• Không cho tay và chân vào gần 
máy giặt khi đang hoạt động 
Các bộ phận làm việc dưới 
máy giặt có thể gây 
thương tích. 

 
Cấm 

 

 

Rò rỉ 
nước 

Kiểm tra kết nối ống cấp nước 
bằng cách bật nước trước khi 
giặt. Để ngăn ngừa hư hỏng 
do rò rỉ nước có thể do vít 
lỏng hoặc rò rỉ không chặt. 
• Nên sử dụng bộ ống mềm 
mới được cung cấp kèm theo 
thiết bị và không được sử 
dụng lại bộ ống mềm cũ. 
• Không bịt các lỗ thông gió ở 
phía dưới máy giặt bằng thảm 
khi lắp đặt máy giặt trên sàn 
trải thảm. 

 

 
Rò rỉ 
nước 

Ống cấp nước phải được 
vặn chặt vào thiết bị. 
Nếu không có thể sẽ có rò rỉ 
nước. Sử dụng trong thời gian 
dài, có thể xảy ra rò rỉ nước do 
đai ốc bị lỏng. Vì vậy hãy 
kiểm tra kịp thời và vặn chặt 
lại.   
 • Vui lòng tắt water tap khi không 

sử dụng để ngăn thiết bị 
hư hỏng do rò rỉ nước  

 

 
 

THÔNG BÁO AN TOÀN (LƯU Ý ĐỌC KỸ) 

  CẢNH BÁO

3 4

Máy giặt này bị nghiêm cấm đến gần 
những nơi có nến, hương đuổi muỗi, 
mẩu thuốc lá hoặc các loại ngọn lửa 
trần khác.
Để tránh bị thương do hư hỏng khóa



 

  Mở thùng máy giặt 

THẬN TRỌNG: CỰC KỲ NẶNG! 
• Cần người hoặc thiết bị hỗ trợ nâng khi di chuyển máy giặt. 
• Giữ máy giặt ở vị trí thẳng đứng nhất có thể trong quá trình vận chuyển. 

 

• Sản phẩm này đã được đóng gói để bảo vệ khỏi hư hỏng khi vận chuyển. 
Tháo bỏ tất cả các vật liệu đóng gói bên trong thùng giặt và xung quanh thiết bị. 
• Giữ thùng carton và vật liệu đóng gói ban đầu ở nơi an toàn. Nó sẽ giúp bảo vệ sản 
phẩm khỏi mọi hư hỏng nếu cần được vận chuyển trong khi cần và có thể sử dụng để 
cất giữ sản phẩm khi không sử dụng. Trong trường hợp cần tiêu hủy thùng carton, vui 
lòng tái chế tất cả các vật liệu đóng gói nếu có thể. 
• Bao bì bằng nhựa có thể gây nguy cơ ngạt thở cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, vì vậy hãy 
đảm bảo tất cả vật liệu đóng gói nằm ngoài tầm với của trẻ và được xử lý an toàn. 
• Cẩn thận nhấc máy giặt lên và tháo lớp đệm lót. Đảm 
bảo thiết bị bảo vệ được tháo cùng với phần dưới 
cùng. Nếu không, hãy đặt máy giặt nằm nghiêng, sau 
đó tháo miếng xốp nhỏ ra khỏi đế thiết bị. 
• Tháo bỏ mọi băng dính cố định dây điện và ống thoát 
nước. 
• Tháo tất cả các bộ phận phụ kiện ra khỏi lồng giặt. 
Kiểm tra thiết bị   

• Kiểm tra tất cả các phần của sản phẩm được đóng trong bao bì so với danh sách giao 
hàng ở trang trước và đảm bảo đã nhận được tất cả các thiết bị. 
• Kiểm tra máy giặt xem có hư hỏng gì do vận chuyển không. Kéo dây nguồn ra hết 
chiều dài và kiểm tra xem nó có bị hư hỏng không. Không sử dụng sản phẩm nếu 
sản phẩm hoặc dây của sản phẩm bị hỏng hoặc không hoạt động bình thường
Trong trường hợp hư hỏng, thiếu sót gì, hãy liên hệ với trung tâm hỗ trợ sau bán hàng 
của chúng tôi để được tư vấn về việc kiểm tra, sửa chữa sản phẩm bị hư hỏng. 

• Đọc hướng dẫn sử dụng này để nhận biết tất cả các bộ phận và nguyên lý hoạt động 
của máy giặt. Đặc biệt chú ý đến các hướng dẫn an toàn ở các trang trước. 

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG MÁY GIẶT 
• Không sử dụng máy giặt ở nhiệt độ ngoài điều kiện hoạt động bình thường (0-
40°C). Sử dụng ở nhiệt độ dưới 0°C có thể làm hỏng van đầu vào và hệ thống 
thoát nước của máy. 
• Nếu bảo quản máy giặt ở khu vực có nhiệt độ xuống dưới 0°C, hãy chuyển máy 
sang khu vực có nhiệt độ xung quanh ấm hơn trước khi sử dụng và đảm bảo 
không có nước dư bị đóng băng trong các ống mềm và ống dẫn. 
• Chỉ sử dụng trong gia đình: Sản phẩm này được thiết kế chỉ để sử dụng 
trong gia đình cá nhân. Nó không phù hợp cho mục đích thương mại, công 
nghiệp hoặc giao thương.  

 
  

 
Chọn vị trí 

Trước khi lắp đặt, hãy đảm bảo vị trí đáp ứng các yêu cầu sau 
Bề mặt cứng, khô và bằng phẳng - nếu không bằng phẳng, vui 
lòng điều chỉnh các chân cân bằng (xem trang 6). 
Vị trí được bảo vệ khỏi ánh nắng trực tiếp, nước và thời tiết. 
Có đủ thông gió. 
Có khoảng cách 100mm giữa bất kỳ bức tường nào và phần 
nhô ra xa nhất của máy. 
Nhiệt độ phòng cao hơn 0°C. 
Vị trí cách nguồn nhiệt ít nhất 200mm. 
Đảm bảo rằng máy giặt phải được lắp đặt sao cho có khoảng 
cách ít nhất là 200 mm giữa vỏ và nguồn nhiệt bên ngoài, 
chẳng hạn như thiết bị có chứa phần tử gia nhiệt. 
Không đặt máy giặt trên dây nguồn. 
Khu vực này không được trải thảm (nếu không thể, hãy đặt 
một tấm thảm nhựa bên dưới máy giặt và đảm bảo mọi lỗ 
thông gió ở đế không bị cản trở).  
Bề mặt lắp đặt: Máy giặt này phải được lắp đặt trên nền bằng 
phẳng và ổn định để tránh bị lật trong quá trình sử dụng hoặc 
bảo trì. Không đặt trên thảm. Nếu phải đặt trên thảm, hãy đặt 
một tấm thảm nhựa bên dưới máy và đảm bảo mọi lỗ thông 
gió ở đế không bị cản trở. 

 

 
KHÔNG lắp đặt máy giặt: 
• Phía sau cửa có khóa hoặc cửa trượt hoặc cửa có bản lề ở phía đối diện 
của máy giặt, làm hạn chế việc mở hoàn toàn cửa thiết bị. 

• Trong tủ kín. 

   

 

  

1. Trên bề mặt đất 2. Trên nền kệ và 
giá đỡ 

3. Trên bề mặt 
lõm-lồi 

 
Vận chuyển 
Cần hai người để khiêng máy giặt. Một người một bên khiêng máy bằng cách
giữ phần chân máy giặt. 
 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
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Dây 
dọi

 
 
 

 
 
Tháo bu lông dùng để cố định máy khi 
vận chuyển 
Để bảo vệ máy giặt trong quá trình vận 
chuyển có 4 bu lông được lắp vào phần bên 
trong của máy. Tháo các bu lông này trước 
khi sử dụng. (nếu không sẽ có hiện tượng 
sốc mạnh, tiếng ồn và trục trặc trong quá 
trình vắt.)  
1. Tháo các bu lông được cố định trước khi 
vận chuyển bằng cờ lê (4 bu lông) 
2. Tháo các bu lông theo chiều ngang. 
3. Đậy các lỗ. 
- Để nhân viên bán hàng hoặc nhân viên bảo 
trì chuyên nghiệp lắp đặt máy. 
- Giữ cẩn thận các bu lông đã tháo, vì sẽ cần 
khi chuyển nhà. 
- Như hình ảnh, vui lòng đảm bảo xác nhận 
rằng thiết bị bảo vệ đế không bị kẹt ở đáy 
máy giặt trước khi sử dụng, nếu không sẽ 
ảnh hưởng đến việc sử dụng máy giặt thông 
thường. 

 
Điều chỉnh máy theo chiều ngang 
Sẽ có hiện tượng giật mạnh, tiếng ồn và trục trặc khi vận hành nếu máy giặt 
được lắp đặt không chắc chắn. Hãy điều chỉnh chân điều chỉnh phía trước. 
Quy trình như sau: 
1. Kiểm tra xem máy giặt có nằm trên bề mặt bằng phẳng hay không bằng 
cách sử dụng dây dọi như minh họa trong hình bên dưới. 
• Máy giặt được trên sàn nếu đường khung của máy giặt song song với 
đường dây dọi. 
2. Điều chỉnh Chân điều chỉnh của máy giặt nếu cần thiết để cân bằng như 
minh họa trong hình bên dưới. 
3. Đặt tay lên máy giặt theo đường chéo, ấn và lắc nhẹ máy giặt để đảm bảo 
máy giặt đứng vững. 
 

 

  

 

Xốp chân máy

Nối ống cấp nước 
1. Kiểm tra xem roang su có được đặt chắc chắn không. 
2. Gắn đầu cong của ống vào Van đầu vào của máy giặt. Dùng tay siết chặt 
các đai ốc khớp nối. 
3. Gắn đầu thẳng của ống vào vòi. Siết chặt các đai ốc khớp nối bằng tay. 
4. Mở vòi và kiểm tra xem có rỉ nước không. Siết chặt các đai ốc khớp nối 
nếu có bất kỳ rò rỉ nào. Nếu áp lực nước mạnh, hãy đóng vòi nước hoàn toàn 
rồi mở nhẹ. 

 
THẬN TRỌNG: 
• Không sử dụng nước nóng hơn 50oC. 
• Không kết nối với nguồn nước nóng. 
• Nếu vòi không phù hợp, vui lòng tham khảo ý kiến đại lý nơi mua máy. 
 
Lắp đặt Ống cấp nước vào Máy giặt 

Xoay đai ốc theo chiều kim đồng hồ cho đến 
khi đai ốc siết chặt trong khi giữ ống. 

Vặn đai ốc ngược chiều kim đồng hồ sau khi 
tắt vòi khi muốn tháo ống nước 

 

VÒI 
 

VÒNG ĐỆM 
Đường xoắn 

ĐẦU VÒI 
 

ỐNG ĐẦU VÀO 

Ống nước 

Ống nước 

Đai ốc 

Đai ốc 

 
 HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
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Lắp tấm che chuột (chỉ dành cho các kiểu máy giặt có phần này) 
CHÚ Ý: 
• Vui lòng lắp đặt trước khi tháo các bu lông cố định vận chuyển, việc lắp 
đặt cần ít nhất hai người để thực hiện thao tác. 
• Trước khi lắp tấm che chuột, phải tắt vòi nước và rút dây nguồn ra khỏi ổ 
cắm điện bên ngoài, ngắt ống nước vào khỏi vòi nước vào và ống xả ra 
khỏi ổ cắm điện bên ngoài. 

Các bước lắp đặt như sau: 
1. Tháo tấm chắn chuột và gỡ miếng dán dính hai 
mặt xung quanh. 

 

2. Nghiêng máy giặt về phía sau, Từ từ hạ máy 
giặt xuống bề mặt có đệm, chú ý sao cho bảng 
điều khiển của máy giặt hướng về phía trước. 

 

3. Đặt miếng xốp tiêu âm lên tấm chắn chuột 
hướng vào trong máy giặt, sao cho các lỗ vuông 
định vị ở bên trái và các lỗ vít xung quanh tấm ốp 
thẳng hàng với các lỗ vít ở tấm đế của máy giặt. 
Nhấn xung quanh tấm chắn chuột để gắn nó vào 
tấm đế của máy giặt. 

4. Cố định hai bên trái phải của tấm chắn chuột 
và mặt sau bằng vít đặc biệt (vít nắp tròn lớn), sau 
khi cố định xong hãy nhấc máy giặt nhẹ nhàng và 
đặt vào vị trí phù hợp. 

 
 

Lỗ này 
cho mặt cạnh 

Tấm chắn chuột 

Cạnh

Xốp tiêu âm 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Lắp đặt ống xả 
CẢNH BÁO! 

• Không làm xoắn hoặc kéo ống xả. 
• Đặt ống xả đúng cách để tránh nước tràn ra sàn và có thể gây hư hỏng. 
• Không thả đầu ống xả vào nước. 

 
Ống xả được lắp ở phía sau máy. Để xả nước giặt, có thể lắp đầu kia của 
ống theo ba cách khác nhau như minh họa: 
• Dẫn ống xả vào đường thoát nước (1). 
• Gắn ống xả vào đường ống thoát nước nhánh của bồn giặt (2). 
• Dẫn ống xả vào bồn rửa/chậu, sử dụng giá đỡ ống xả ở phía sau máy và 
cố định bằng dây thừng hoặc buộc lại (3).Để đảm bảo thoát nước thích hợp 
khi sử dụng máy giặt, chiều cao của ống xả không được cao hơn 100 cm
 so với mặt đất. 

 
• Khi không sử dụng máy giặt, có thể để ống xả ở phía sau máy, dùng kẹp để 
cố định ống 

CẢNH BÁO! 
• Nếu ống xả quá dài, không nên cố gắng đẩy ống vào máy giặt vì sẽ gây 
ra tiếng ồn bất thường. 
• Không bao giờ đặt ống xả nằm thẳng xuống vì nước sẽ chảy ra. 
• Đảm bảo ống xả được lắp đúng cách để ống không bị xoắn hoặc trật ra 
khỏi bồn rửa. 
• Luôn gắn ống xả vào phía sau máy; không tháo khóa ống. 
• Không để máy giặt quá tải; công suất tối đa của máy giặt này là 8kg 

 

Đường 
thoát nước  

T
ối

 đ
a

 1
00

cm
 

Bồn rửa 

Tối đa 100cm

T
ố

i đ
a

 1
0

0c
m
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TÊN CÁC BỘ PHẬN

 
 
LƯU Ý 

• Người dùng nên chạy chương trình làm sạch lồng giặt trước khi giặt lần đầu. 
• Đừng quên khóa vòi nước và rút phích cắm điện để tránh bị rò rĩ nước 
hoặc cháy nổ. 

 
PHỤ KIỆN 

Bảng điều khiển Van dẫn nước vào 

Dây nguồn 

Thân máy 

Chân điều chỉnh 

Cửa máy giặt 
Lồng vắt/giặt

Ngăn đựng bột 

Hướng dẫn 
sử dụng

Ống cấp nước Nắp (4 cái) Cờ lê
Đinh ốc dùng 

cho tấm chắn chuột 
(9 cái)

Tấm chắn chuột 
(1 tấm)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 

 

Kiểu máy ES-FH105BV-B 

Kích thước 600X635X850 

Khối lượng đồ giặt tối đa 10,5kg 

Nguồn điện 220V-50HZ 

Tiêu thụ điện năng (GIẶT) 72 W 

Tiêu thụ điện năng (VẮT) 520 W 

Tiêu thụ điện năng (SẤY) 1700 W 

Công suất đầu vào tối đa 1800 W 

Áp suất nước cần thiết 0,03~0,8MPa 
 

PHƯƠNG PHÁP KHÓA VÀ MỞ KHÓA

KHÓA CỬA
Khi máy hoạt động, cửa sẽ tự động khóa. Nó không thể mở được.

MỞ KHÓA 
Khi máy đang hoạt động, người dùng nhấn nút “BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”, 
cửa có thể được mở khóa sau khi lồng giặt bên trong ngừng quay.
• Nếu rút trực tiếp phích cắm điện hoặc cắt điện khi máy đang chạy thì 
cửa không thể tự động mở khóa được.

• Nếu mở cửa khi máy đang hoạt động, có thể sẽ có bọt nổi lên, lúc này 
hãy lau sạch bằng khăn.

• Người dùng không thể mở cửa khi máy đang chạy ở nhiệt độ làm việc 
cao.

• Người dùng không thể mở cửa khi nhiệt độ nước cao.
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GIỚI THIỆU TỪNG NGĂN ĐỰNG BỘT GIẶT 

Bột giặt tổng hợp 
• Đối với các chất tẩy rửa không hòa 
tan, ví dụ: xà phòng dạng bột, hãy hòa 
tan trước rồi đổ vào ngăn. 
Nước giặt và thuốc tẩy 
• Sử dụng chất tẩy rửa tổng hợp dạng 
lỏng ít bọt. 
• Đối với nước giặt đậm đặc, pha 
loãng gấp đôi với nước rồi đổ vào 
thùng  

Nước xả vải 

Nước giặt

• Cho vào lồng giặt trước khi giặt, 
nước giặt sẽ tự động đổ vào lồng giặt 
ở lần xả cuối cùng. 
• Đối với chất tẩy rửa đậm đặc, dùng 
tỷ lệ nước tương ứng để pha loãng rồi 
đổ vào ngăn. 
• Không vượt quá vạch đánh dấu đầy 
đủ. 

• Có thể đổ nước giặt vào trong 
trường hợp này để đảm bảo 
hiệu suất giặt. 

• Cấm sử dụng bột giặt hoặc chất tẩy rửa có độ bọt cao. 
• Sử dụng chất tẩy rửa theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
• Cho quá nhiều bột giặt sẽ gây ra quá nhiều bong bóng và ảnh hưởng 
đến quá trình xả, đồng thời gây ra các lỗi chức năng. 
• Chọn bột giặt phù hợp tùy theo loại và màu sắc quần áo, nhiệt độ nước
 và vết bẩn. 

GIỚI THIỆU VỀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN 

  

Chức năng HƠI NƯỚC có sẵn: ES-FH105BV-B 

Núm xoay                                                         Nút                                               Màn hình 

Núm chương trình
Xoay núm chương trình để bật máy và chọn chương trình giặt mong 
muốn. Đèn sẽ sáng lên để cho biết chương trình đã chọn.

Vị trí chờ 
Xoay núm sang vị trí chờ để chuyển máy sang chế độ chờ (máy tự động 
chuyển sang chế độ chờ khi kết thúc chương trình, nhưng nút xoay vẫn 
ở vị trí chương trình đã chọn).

Màn hình hiển thị
Màn hình hiển thị các cài đặt, thời gian còn lại ước tính, các tùy chọn và 
thông báo trạng thái. Khi thiết bị được bật, các cài đặt mặc định trên 
màn hình sẽ sáng.
Khi một chương trình được chọn, thời gian mặc định cho chương trình 
đó sẽ được hiển thị. Thời gian mặc định có thể được thay đổi theo tùy 
chọn đã chọn.
Min: Khi cài đặt thời gian giặt/vắt/ngâm và giặt tùy chọn, và trong khi 
chạy chương trình, biểu tượng này sáng lên, 
  : Sau khi cài đặt chức năng khóa trẻ em, biểu tượng này sáng lên, 
          : Khi biểu tượng này sáng lên, cửa không thể mở được.
          : Khi biểu tượng sáng lên, chức năng Hơi nước đang chạy 
          (Chỉ dành cho chương trình có sẵn cho Hơi nước).
  : Sau khi cài đặt chức năng hẹn giờ, Biểu tượng này sẽ sáng. 
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GIỚI THIỆU VỀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

 
  

■ Nút NHIỆT ĐỘ
Nhấn để điều chỉnh nhiệt độ của chương trình.

■ Nút TỐC ĐỘ
Nhấn để điều chỉnh tốc độ vắt của chương trình.

■ Nút XẢ
Nhấn để điều chỉnh thời gian xả.

■  Nút HƠI NƯỚC (Chỉ dành cho mẫu có chức năng HƠI NƯỚC)
Nhấn nút này để thêm chức năng hơi nước trong chương trình BÔNG, 
ÁO SƠ MI, GIẶT NHANH, HỖN HỢP.

■  Bắt đầu/Dừng 
Nút “BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” này được sử dụng để bắt đầu chu trình giặt 
hoặc tạm dừng giặt. Nếu cần dừng tạm thời chu trình giặt, hãy nhấn nút 
“BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”.

BÔNG ECO Chương trình tiết kiệm nước ấm với thời gian giặt lâu hơn 
được sử dụng để kiểm tra hiệu suất năng lượng 

BÔNG Các loại vải cotton, khăn trải giường hoặc vải pha cotton bị 
bẩn thông thường (ví dụ: khăn trải bàn, khăn lau mặt, đồ lót, 
á hô )

HỖN HỢP Chương trình nước ấm cho khối lượng hỗn hợp vải tổng hợp 
và vải cotton 

VẢI LEN Một chương trình nhẹ nhàng đặc biệt dành cho vải len hoặc 
vải pha len có thể giặt bằng máy. Được thiết kế để tránh co rút 

SỢI TỔNG HỢP 
 

Một chương trình nhẹ nhàng dành cho vải tổng hợp hoặc vải 
tổng hợp 

GIẶT NHANH Một chương trình ngắn hơn dành cho một số đồ bẩn nhẹ 

SƠ MI Áo sơ mi và áo cánh bằng vải cotton hoặc sợi hỗn hợp 

XẢ+VẮT Chương trình riêng biệt xả vắt 

VẮT 
Chương trình vắt riêng biệt với tốc độ có thể lựa chọn. Xả 
nước trước khi vắt. 

LÀM SẠCH   
LỒNG GIẶT 

Một chương trình làm sạch lồng giặt được thiết kế để sử 
dụng mà không cần đồ giặt 

ĐỒ DÀY 
 

Chương trình này được thiết kế đặc biệt để giặt ĐỒ DÀY 
 _  
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GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

Chương trình 

Trọng tải tối đa 
(kg) 

Nhiệt độ mặc định 
(mặc định + nhiệt 
độ, phạm vi) (° C) 

Thời gian 
mặc định 
(giờ:phút) 

Xả (lần) 

(mặc định + 

bổ sung) 

BÔNG ECO Công suất định 
mức 

20 
(lạnh-20-30-40-60- 1:27 2

BÔNG Công suất định 
mức 

30 
(lạnh-20-30-40-60- 1:07 2(0-6) 

HỖN HỢP ≤6 (8kg) 
≤ 6.5 (9kg) 

≤ 7kg (10kg) 
30 

(lạnh-20-30-40-60) 
1:02 2(0-6) 

LEN ≤ 2kg lạnh (lạnh-20-30-

40)
1:04 2(0-6) 

SỢI TỔNG 
HỢP 

≤ 6kg 30 (lạnh-20-30-40) 1:07 2(0-6) 

GIẶT NHANH ≤ 1kg lạnh (lạnh-20-30) 0:15 1(0-4) 

SƠ MI ≤ 3kg 30 
(lạnh-20-30-40-60) 

1:05 2(0-6) 

XẢ+VẮT Công suất định 
mức - 0:20 1(0-6) 

VẮT - - 0:11 - 

LÀM SẠCH   
LỒNG GIẶT 

- 90 2:18 1

ĐỒ DÀY 
25kg 30 

(lạnh-20-30-40-60) 
1:17 2(0-6) 

Tốc độ vắt (RPM) (mặc 
định + bổ sung) (8kg) 

Tốc độ vắt (RPM) (mặc định + bổ 
sung) (9/10kg) 

Chương 
trình

800 vòng/phút
(400-800-1000-1200) 

800 vòng/phút
(400-800-1000-1200-1400) 

BÔNG ECO

1000 vòng/phút  
(400-600-800-1000-1200) 

1000 vòng/phút 
(400-600-800-1000-1200-1400)

BÔNG

1000 vòng/phút 
(400-600-800-1000-1200) 

1000 vòng/phút 
(400-600-800-1000-1200) HỖN HỢP 

600 vòng/phút  
(400-600-800) 

600 vòng/phút  
(400-600-800) LEN 

800 vòng/phút 
(400-600-800-1000) 

800 vòng/phút 
(400-600-800-1000) 

SỢI TỔNG 
HỢP 

800 vòng/phút 
(400-600-800-1000) 

800 vòng/phút 
(400-600-800-1000) 

GIẶT 
NHANH 

800 vòng/phút 
(400-600-800-1000) 

800 vòng/phút 
(400-600-800-1000) 

SƠ MI 

1000 vòng/phút 
(400-600-800-1000-1200) 

1000 vòng/phút 
(400-600-800-1000-1200-1400)

XẢ+VẮT 

1000 vòng/phút 
(400-600-800-1000-1200) 

1000 vòng/phút 
(400-600-800-1000-1200-1400)

VẮT 

800 vòng/phút 800 vòng/phút LÀM SẠCH 
LỒNG GIẶT 

1000 vòng/phút 
(400-600-800-1000-1200) 

1000 vòng/phút 
(400-600-800-1000-1200) NẶNG  ' 
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GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

Hướng dẫn sử dụng đối với quần áo thông thường
[Phương pháp]
1. Chuẩn bị
• Cho quần áo vào và đóng cửa lại.
• Cho bột giặt hoặc nước giặt vào ngăn đựng bột giặt.
• Mở vòi nước, đặt ống thoát nước, cắm điện.
2. Bật nguồn.
3. Chọn chương trình phù hợp.
4. Chọn nút thích hợp.
5. Nhấn nút “BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG”.
6. Khi giặt xong, chuông sẽ kêu.

Hướng dẫn chương trình vải len
[Phương pháp]
• Bật nguồn và chọn chương trình vải len.

[Chú ý]
• Vui lòng kiểm tra vết bẩn trên quần áo trước khi giặt.
• Khi giặt xong, vui lòng lấy quần áo ra ngay để phơi khô để tránh làm nhàu 
nát quần áo 
•Không cài đặt nhiệt độ quá 40 độ để tránh làm hỏng quần áo.
• Sử dụng bột giặt dành riêng cho vải len có thể cải thiện hiệu suất giặt.
• Giặt riêng quần áo sáng màu và quần áo tối màu.

Giới thiệu về hẹn giờ giặt
[Cách chọn]
Bật nguồn và chọn chương trình cũng như nút bấm phù hợp theo yêu cầu 
của người dùng.
Nhấn giữ nút XẢ 3 giây để cài đặt thời gian hoàn tất.
Nhấn nút khởi động/dừng để khởi động chức năng hẹn giờ giặt.
(Thời gian hẹn giờ có khoảng thời gian một giờ và tối đa là 24 giờ.)
[Chú ý]
Nếu cần thay đổi thời gian hẹn giờ giặt, vui lòng nhấn nút nguồn và đặt lại. 
Sau khi đặt , người dùng có thể hủy nếu nhấn nút nguồn.
Khi xác nhận việc hẹn giờ giặt, vui lòng nhấn nút trì hoãn. Thời gian cài đặt 
sẽ hiển thị trong 5 giây.
Thời gian hẹn giặt là khác nhau Trong các điều kiện khác nhau. Nó phụ 
thuộc vào áp lực nước, cống thoát nước, loại quần áo, nhiệt độ nước.

Hủy chuông báo
[Phương pháp đặt/hủy]
Bật nguồn và nhấn giữ nút “TỐC 
ĐỘ” trong 3 giây.
Khi nhả nút, chức năng “Hủy 
chuông” đã hoàn tất cài đặt. Nếu 
lặp lại hành động này, cài đặt sẽ bị 
hủy.

Chức năng bảo vệ trẻ em
Nếu cửa mở lại trước khi chạy 
chương trình, máy sẽ tự động khởi 
động chức năng bảo vệ trẻ em khi 
làm việc. Đầu tiên, cửa sẽ được mở 
và động cơ sẽ chạy một lúc. Và sau 
đó, cửa sẽ được mở khóa trong 
một thời gian cho đến khi hoạt động 
trở lại. Nếu trong thời gian chờ đợi, 
cửa mở, máy sẽ dừng.

Chức năng khóa trẻ em
Người dùng có thể cài đặt chức 
năng khóa trẻ em Để tránh trẻ em 
vận hành máy khi máy đang hoạt 
động.
Vì vậy cửa không thể mở và các 
nút bấm (ngoại trừ nút nguồn 
không thể điều khiển được. Khi 
hủy chức năng này, cửa có thể mở 
lại được.

Phương pháp đặt/hủy
Bật nguồn và nhấn giữ "NHIỆT 
ĐỘ” trong 3 giây cho đến khi có 
tiếng chuông. Chức năng khóa trẻ 
em đã cài đặt xong. Nếu lặp lại 
hành động này, chức năng khóa 
trẻ em sẽ bị hủy.

CHỨC NĂNG HƠI NƯỚC (Chỉ 
dành cho" kiểu máy có sẵn chức 
năng HƠI NƯỚC)
Nếu chức năng giặt bằng hơi nước 
được chọn, Trong toàn bộ chương 
trình, sau quy trình giặt chu trình 
đầu tiên, tất cả nước sẽ thoát ra 
ngoài. Sau đó vào chức năng Giặt 
hơi nước
Ống sưởi làm nóng một lượng nước 
nhỏ để tạo ra hơi nước làm khử 
trùng quần áo. Tất cả quá trình hấp 
sẽ kéo dài 30 phút. Trong quy trình 
sử dụng chức năng giặt hơi nước, 
lồng vắt sẽ tiếp tục quay để đạt 
được hiệu quả tốt hơn.
Sau đó sẽ tiếp tục quá trình Xả.

19 20



LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ 

• Bảo trì máy sau thời gian dài sử dụng. Điều này có thể kéo dài tuổi thọ. 
• Vui lòng tắt nguồn điện khi bảo trì. 

THÂN MÁY 

 

ROANG CỬA 

LÀM SẠCH NGĂN ĐỰNG BỘT GIẶT  
 Làm sạch ngăn đựng bột giặt thường xuyên. 
 Lấy ngăn ra và làm sạch bằng nước. 

VỆ SINH VAN NƯỚC VÀO (ĐỀ XUẤT MỘT LẦN TRONG NỬA NĂM) 
1. Tháo ống cấp ra 
2. Lấy tấm lọc ra 
3. Dùng bàn chải đánh răng để làm sạch tấm lọc 
    rồi lắp ráp lại 
4. Nối ống vào sau khi vệ sinh. 

 

LÀM SẠCH LỒNG GIẶT (ĐỀ XUẤT MỘT LẦN HÀNG THÁNG)  

Máy đóng băng 
1. Dùng khăn nóng quấn quanh vòi nước và đầu nối. 
2. Tháo rời ống đầu vào và cho vào nước nóng 50 độ. 
3. Cho 2-3 lít nước nóng 50 độ vào bồn. 
4. Lắp lại ống nước vào, mở vòi nước và khởi động máy. 
Cuối cùng, hãy kiểm tra xem đường ống vào và ống thoát nước có hoạt động 
bình thường hay không.  

  
LÀM SẠCH BỘ LỌC MÁY BƠM (MỘT LẦN MỖI THÁNG) 

1. Nhấn rãnh của máy bơm. Nắp bộ lọc có thể mở. 
(Chú ý: Nếu có nước nóng trong máy, vui lòng đợi nguội 
rồi mở bộ lọc.) 
2. Lấy bộ lọc ra ngược chiều kim đồng hồ. 
3. Rửa bộ lọc bằng nước. 
4. Lắp bộ lọc vào máy bơm theo chiều kim đồng hồ. 
Chú ý: 1. Bộ lọc phải được lắp ráp chặt chẽ để tránh 
rò rỉ nước. 
2. Vui lòng không vệ sinh bộ lọc khi máy đang hoạt động. 

 
 

Rãnh nắp bơm 

Nhấn tại đây 

Kéo ra 

Van 

Có thể có cặn bẩn trong lồng giặt sau thời gian dài sử dụng. Chức năng làm 
sạch lồng giặt có thể làm sạch lồng giặt bên trong và bên ngoài. (Chú ý: vui 
lòng không cho quần áo và chất tẩy rửa vào khi sử dụng chức năng làm sạch 
lồng giặt.)

• Vui lòng sử dụng vải mềm để lau chùi thân máy sau mỗi lần giặt. Nếu có 
nhiều vết bẩn, cho một ít chất tẩy rửa hoặc nước xà phòng lên miếng vải để 
làm sạch thân máy.
• Vui lòng không dùng nước để xả trực tiếp vào máy.
• Cấm sử dụng bột bẩn, chất pha loãng, xăng, cồn để rửa máy.

Vui lòng sử dụng vải để làm sạch miếng đệm sau mỗi lần giặt. Nếu có trâm 
cài hoặc đồ lặt vặt khác, vui lòng đảm bảo lấy chúng ra.

1. Vòi nước 

Mặt kết nối 

Ống đầu vào 

3. Cho 2-3 lít nước nóng 2. Tháo ống đầu vào và cho vào 
nước nóng 50 độ
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KHÔNG PHẢI LỖI HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC SỰ CỐ

HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC SỰ CỐ 

Trạng thái Lý do 

 Cửa không thể mở  

• Nhiệt độ nước quá cao hoặc bị cắt điện. 

• Cài đặt chức năng khóa trẻ em. 

• Quần áo bị kẹp giữa cửa và roang. 

 Mùi lạ 
• Do sử dụng linh kiện cao su nên lúc đầu có mùi cao 

su. 

 Ít nước hơn khi giặt và xả • Máy giặt cửa trước tiêu thụ ít nước hơn 

 Không có nước 
• Vòi có bật hay không 
• Đường ống nước có bị đóng băng hay không;  
• Bộ lọc có bị tắc hay không 

 Nước chảy vào giữa
chừng 

• Nếu mực nước giảm, hệ thống sẽ tự động; đổ đầy 
nước 

 Thoát nước khi máy đang 
giặt • Quá nhiều chất tẩy rửa nhiều bọt 

Thay đổi thời gian còn lại • Máy giặt sẽ tự động đổ nước vào để giữ cân bằng 
nếu quần áo bị phân bố không đúng chỗ. 
• Thời gian nghỉ được tính dựa trên lưu lượng vào 
15L/phút. Do vậy, tùy theo áp lực nước khác nhau mà 
thời gian sẽ kéo dài hoặc rút ngắn lại. 
• Máy giặt sẽ kéo dài thời gian vắt nếu quần áo bị 

nghiêng sang một bên. 

 Trong quá trình quay có  
âm thanh bất thường 

• Đường dây điện có cấn vào máy không? 
• Bu lông vận chuyển đã tháo ra chưa? 
• Có kẹp tóc, đồng xu hay vật lạ nào rơi vào lồng giặt 

không? 

 Không hoạt động sau khi  
mất điện 

• Khi cắt điện, máy sẽ không quay. Nếu có điện trở lại 
mà máy vẫn không quay, vui lòng nhấn nút “bật/tắt 
nguồn” rồi reset chương trình. 

 Cửa mở khẩn cấp • Khi mất điện kéo dài và bạn muốn lấy quần áo ra, rút 
dây nguồn, đợi lồng giặt trong dừng lại, kéo dây khẩn 
cấp ở góc dưới bên phải tủ xuống, nghe tiếng động 
nhẹ là có thể mở cửa. (Xác nhận trước mực nước 
dưới xô và nhiệt độ nước dưới 60 độ C)  

Mã lỗi Hiện 
tượng 

Điểm kiểm tra Giải pháp 

Không 
hiển thị 

Không hoạt 
động 

• Ổ cắm có điện không 
• Có cắm dây vào ổ khi ngắt 
điện hay không  
• Tắt thiết bị chống rò rỉ hay 
không; 
• Có thiết lập chức năng hẹn 
giờ hay không; 

 

E11 Không có 
nước 

• Van nước chưa mở 
• Đường ống nước có nước 
đóng băng hay không 
• Bộ lọc có bị tắc hay không 
• Hết nước 

Nhấn nút “BẮT ĐẦU/ 
nút TẠM DỪNG” 

E12 Không 
thoát nước 

• Đảm bảo ống thoát nước 
đúng vị trí 
• Chiều cao thoát nước quá 
cao hoặc không thoát nước 
được 
• Đảm bảo chiều dài ống thoát 
nước 

Nhấn nút “BẮT ĐẦU/ 
nút TẠM DỪNG” 

H Cửa không 
thể mở 
được 

• Đảm bảo không sử dụng 
nước nóng 
• Nhiệt độ nước cao khi giặt 
• Ngừng sấy  
 

Tự động mở khóa 
Cho đến khi nhiệt độ 
giảm xuống mức an 
toàn 

U3 Không xả 
nước 

• Đảm bảo máy giặt đặt đúng 
chỗ và ổn định 
• Đảm bảo không cho quá 
nhiều quần áo và quần áo quá 
nặng 
• Quần áo chưa vắt kỹ 
• Không cuộn chăn vào máy. 

thêm 2 mảnh vải vào 
và nhấn nút “BẮT 
ĐẦU/TẠM DỪNG” 

U4 Cửa chưa 
đóng 

 Đóng cửa cho đến khi 
đèn “khóa” sáng lên, 
xác nhận và nhấn nút 
“BẮT ĐẦU/ TẠM 
DỪNG” để hoạt động 
lại  

Mã khác Chuông 
báo 

 Nhấn nút “BẮT ĐẦU/ 
TẠM DỪNG” để vận 
hành lại. Nếu vẫn 
không giải quyết được 
vấn đề, vui lòng liên hệ 
với trung tâm bảo hành. 
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